
502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN1Bình Định20/11/1999 Anh Bùi Trịnh Lan23207132721

26TBN1Gia Lai11/01/1998 Hà Nguyễn Thị22205230572

26TBN1Phú Yên08/11/1992 Hiền Phan Nguyễn Thanh22265216583

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TBN1Quảng Nam07/12/1997 Hiếu Ngô Minh21217156384

26TBN1Đà Nẵng03/09/1999 Hiếu Nguyễn Thị Ngọc232071106155

26TBN1Quảng Nam19/11/1999 Hòa Lê Thị Thu23203426816

26TBN1Quảng Nam01/07/1999 Hồng Võ Thị23207226667

26TBN1Đà Nẵng26/01/1999 Huy Nguyễn Thành23217171148

26TBN1Đà Nẵng11/04/1998 Hưng Võ Như22216565339

26TBN1Đà Nẵng20/05/1998 Khoa Nguyễn Thành222116483210

26TBN1Quảng Bình13/02/1999 Lành Nguyễn Thị2320511198611

26TBN1T.T.Huế20/08/1998 Lụa Phan Thị222021757012

26TBN1DakLak28/04/1996 Nam Nguyễn Lê Hoài232121347413

26TBN1Quảng Nam26/06/1999 Nga Phạm Thúy232071694414

26TBN1Đà Nẵng11/11/1989 Nga Phạm Thị Liên2326521266915

26TBN1Đà Nẵng20/03/1999 Ngân Mai Thị Thu2320341042016

26TBN1Đà Nẵng22/12/1977 Ngọc Trần Thị Kim222652168217

26TBN1Quảng Nam02/11/1999 Nguyên Nguyễn Anh232171443718

26TBN1Đà Nẵng07/03/1999 Nguyệt Đỗ Thị Minh232071487319

26TBN1DakLak13/08/1998 Như Bùi Thị Quỳnh222052308420

26TBN1Quảng Ngãi27/04/1999 Như Vy Thị Quỳnh232051382621

26TBN1Quảng Bình01/06/1999 Phương Trần Hoàng Quỳnh232021039622

26TBN1Đăk Lăk01/06/1999 Quỳnh Phạm Thị Diệu232031463823

Thi ghépITA.61BQuảng Nam01/03/1999 Trâm Trần Thị Hoàng232021607024

Thi ghépITA.64BGia Lai03/09/1998 Đức Nguyễn Hồng222186587625

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Thi ghépITA.64BQuảng Nam02/01/1998 Thanh Lê Thị Thu2320281104826

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN1Quảng Nam20/09/1992 Sương Nguyễn Thị23265211961

26TBN1Đà Nẵng12/01/1999 Tâm Trần Thị Thanh232026115472

26TBN1DakLak26/07/1998 Tiên Mai Thị Thủy22205232403

26TBN1Quảng Nam10/05/1994 Thanh Nguyễn Thị Thanh232652126794

26TBN1Quảng Nam20/08/1997 Thi Nguyễn Thị Ánh22205126755

26TBN1Phú Yên28/02/1998 Thơ Huỳnh Thị Như22205229356

26TBN1Quảng Nam27/02/1998 Thuỷ Nguyễn Thị Thanh22205230007

26TBN1Quảng Ngãi06/08/1998 Thủy Nguyễn Thị Kim22208638308

26TBN1Đà Nẵng08/02/1994 Thương Phạm Thị Hoài22265217149

26TBN1DakLak03/05/1994 Trang Nguyễn Thị Thúy2326521269410

26TBN1Đà Nẵng14/03/1999 Trinh Võ Thị Kiều232071671211

26TBN1Đà Nẵng28/01/1998 Trường Lê Nho222117959112

26TBN1DakLak28/10/1998 Uyên Nguyễn Cao Thu222052326913

26TBN1Đà Nẵng17/04/1998 Uyên Phạm Thị Hoàng222071713514

26TBN1DakLak25/03/1994 Vang Võ Thị Diệu2326521270115

26TBN1Quảng Nam25/04/1999 Vương Nguyễn Thị Hải2320231015916

26TBN1Quảng Nam10/01/1994 Yến Trần Thị2326521270217

26TBN2Quảng Nam22/02/1994 An Huỳnh Thúy222652163118

26TBN2Đà Nẵng13/12/1999 Anh Nguyễn Thị Kim232071492719

26TBN2Quảng Bình05/11/1999 Ánh Phan Thị Ngọc232021039220

26TBN2Hà Tĩnh20/10/1987 Ân Võ Thị Kim2326521264521

26TBN2DakLak09/06/1998 Bảo Phan Hoài222127784422

26TBN2Gia Lai16/02/1994 Cúc Trần Thị Kim222652163923

26TBN2Thái Nguyên27/01/1979 Chiến Mai Thị222652182424

26TBN2Quảng Trị21/02/1999 Diễm Lê Thị232031575525

Thi ghépITA.64BĐà Nẵng27/05/1999 Thảo Nguyễn Thị Thu232071054326

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TBN2Gia Lai17/04/1998 Dương Lê Thuỳ22205229121

26TBN2Quảng Nam20/02/1998 Dưỡng Nguyễn Văn22217166482

26TBN2Quảng Nam26/07/1998 Đức Phan Văn22215229283

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TBN2Bình Định04/04/1998 Đức Lê Huỳnh22217166354

26TBN2Quảng Nam29/12/1993 Hà Nguyễn Thị Vi22265216525

26TBN2Đà Nẵng20/11/1998 Hà Hồ Thiên23203158276

26TBN2Quảng Bình15/08/1996 Hằng Trần Thị Thu22265118827

26TBN2Quảng Nam07/09/1992 Hằng Đỗ Thị Tuyết22265216538

26TBN2Quảng Nam20/07/1996 Hiền Trần Thị Thu22265216579

26TBN2Quảng Bình02/09/1998 Hoa Phạm Thị Quỳnh222052309410

26TBN2Quảng Bình15/08/1999 Hoài Trần Thị Thu232026539811

26TBN2Đà Nẵng11/06/1995 Hùng Phan Tấn222117260912

26TBN2Quảng Nam22/08/1987 Kiều Nguyễn Thị222652167013

26TBN2Quảng Bình01/08/1999 Lệ Hoàng Thị Mỹ232026090614

26TBN2Quảng Nam02/03/1981 Ly Trần Khánh222652184915

26TBN2Đà Nẵng21/03/1998 Mỹ Lê Hữu Việt222151507616

26TBN2Bình Định10/10/1998 Ngân Trần Thanh222052290917

26TBN2Quảng Nam06/01/1996 Nghĩa Đoàn Trịnh Thúy222652168118

26TBN2Bình Định10/09/1998 Ngọc Nguyễn Thị Bích222051267219

26TBN2Quảng Bình21/12/1994 Như Trần Đặng Quỳnh222652168620

26TBN2Hà Tĩnh20/07/1998 Oanh Trần Thị Kim222052311821

26TBN2Đà Nẵng01/01/1989 Oanh Ngô Thị222652185722

26TBN2Đà Nẵng04/10/1997 Phương Đỗ Thị Tuyết222071694723

26TBN2Quảng Nam01/01/1991 Tâm Trần Thị Thanh222652169924

26TBN2Bình Định27/12/1993 Thảo Võ Thị Thu222652170625

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Từ 14/6/20
qua 27/6/20

ITA.19NTT Huế27/02/1986 Búp Cao Thị222652163326

Thi ghépITA.63BQuảng Nam23/12/1998 Nguyên Phan Thị Thảo222035649827

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TBN2Đà Nẵng28/12/1999 Tiên Trần Thị Thuỷ23203157241

26TBN2Quảng Bình16/09/1998 Thảo Dương Thị Phương23202622322

26TBN2Bình Định09/07/1993 Thủy Nguyễn Thị22265217173

26TBN2Nghệ An10/11/1997 Trang Nguyễn Thị Quỳnh22205232434

26TBN2Quảng Nam01/04/1999 Trinh Nguyễn Minh23207154135

26TBN2Quảng Nam22/07/1995 Vân Nguyễn Khánh Kiều242652030596

26TBN2Bình Định28/10/1998 Yến Huỳnh Thị Hải22207171877

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Bắc Giang04/02/1974 Bắc Nguyễn Thị Hà232652126468

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam09/11/1993 Dung Đặng Phương232652126509

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam10/06/1994 Nguyệt Cao Thị Minh2326521267210

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Đà Nẵng03/05/1994 Tâm Cao Nguyễn Minh2326521267811

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Thanh Hóa05/10/1980 Tuân Lê Minh2327521269812

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam25/06/1985 Thành Trần Thái2327521268213

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Đà Nẵng03/12/1994 Thảo Trần Miên2326521268414

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam17/06/1993 Trang Nguyễn Thị Huyền2326521269015

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam07/09/1994 Trang Phạm Thị Thùy2326521269116

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam16/09/1993 Trang Nguyễn Thị Thúy2326521269217

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam21/02/1994 Trang Phạm Kiều2326521269618

26THT2TT Huế18/04/1985 Cẩm Nguyễn Hựu2327521264719

26THT2Quảng Nam28/04/1991 Châu Nguyễn Công Minh222752163420

26THT2Đà Nẵng03/10/1985 Châu Trương Thị232652113321

26THT2Đà Nẵng26/10/1985 Dịu Nguyễn Thị Hồng232652113822

26THT2Phú Yên28/02/1998 Duyên Trần Thị Bích222052288523

26THT2Quảng Nam05/02/1997 Duyên Phạm Thị Hoàng222052899224

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT2Quảng Nam25/02/1992 Đề Trần Thị2326521264925

26THT2Đà Nẵng24/07/1995 Giang Nguyễn Huỳnh Hoàng222652164726

26THT2Đà Nẵng27/06/1999 Hà Võ Thị Cẩm232021213327

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



301/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Đà Nẵng22/08/1986 Lan Dương Thị Kim232652126621

Từ 21/6/20
qua 27/06/20

26THT1Quảng Nam05/06/1993 Tuyết Nguyễn Thị Ánh232652126992

26THT2Gia Lai09/06/1999 Hằng Lê Thị Thúy23207250213

26THT2Đà Nẵng13/09/1999 Hiếu Trần Quốc23212146894

26THT2Quảng Bình08/06/1995 Hoa Lê Thị22265216615

26THT2Đà Nẵng06/10/1978 Hoa Hồ Thị Kim23265211606

26THT2Nghệ An24/09/1984 Hoa Trần Thị232652126537

26THT2Kon Tum29/03/1994 Hoa Lê Thị Hồng232652126548

26THT2Quảng Nam20/06/1992 Huệ Đặng Thị Hồng232652126559

26THT2Bình Định11/03/1999 Hưng Trần Thị Nhật232151481410

26THT2Đà Nẵng03/09/1983 Hương Bùi Thị Lan222652183811

26THT2Quảng Nam08/04/1993 Ly Nguyễn Thị Ly232652117912

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26THT2Đà Nẵng31/08/1999 Mẫn Nguyễn Thị232025306813

26THT2Quảng Ngãi05/04/1998 Minh Nguyễn Hoàng222152297014

26THT2Quảng Bình04/06/1991 Nam Lê Hữu222752167915

26THT2Quảng Nam22/12/1985 Nga Nguyễn Thị Thanh222652185116

26THT2Quảng Nam24/11/1999 Nhạn Lê Thị Thu232072403017

26THT2Đà Nẵng23/04/1998 Phước Nguyễn Hoàng222152325618

26THT2Quảng Trị20/09/1992 Phưỡng Trần Thị2326521267319

26THT2Đà Nẵng06/11/1989 Sương Đỗ Thị Kim2326521267620

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



301/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC1Đà Nẵng16/11/1999 Anh Trương Đình Nguyên23202142431

26TSC1DakLak10/04/1998 Anh Nguyễn Thị Tâm23202528202

26TSC1Lâm Đồng10/04/1998 Cường Nguyễn Huy22212189323

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TSC1Đà Nẵng12/11/1998 Châu Lê Nguyễn Quỳnh22207166084

26TSC1Đà Nẵng27/12/1999 Diệu Nguyễn Thị Thanh23207145105

26TSC1Đà Nẵng19/04/2000 Duyên Nguyễn Thị Mỹ242032158646

26TSC1Nam Định21/09/1999 Hiệp Phạm Ngọc232172116677

26TSC1Quảng Nam21/06/1994 Hiếu Nguyễn Trọng22275215768

26THT2Quảng Nam26/07/1989 Tâm Nguyễn Thị Hà232652126779

26THT2Đà Nẵng23/10/1998 Tín Mai Công232122326310

26THT2Phú Yên02/09/1980 Thanh Phan Thị Xuân2326521268011

26THT2Gia Lai24/07/1999 Thành Nguyễn Công2320511046212

26THT2Đà Nẵng03/11/1999 Thảo Bùi Ngọc232021216013

26THT2Quảng Nam04/01/1991 Thảo Trương Lê Phương2326521268314

26THT2Đà Nẵng15/11/1989 Thảo Nguyễn Thị Phương2326521268615

26THT2Quảng Nam08/09/1984 Thơ Trần Thị Thu222652186316

26THT2Quảng Nam12/09/1985 Thương Lê Thị Thanh2326521268817

26THT2Khánh Hòa07/03/1993 Trang Trần Thị Thanh2326521269518

26THT2Đà Nẵng08/09/1995 Vi Huỳnh Thị Ngọc222652173019

26THT2Đà Nẵng02/06/1998 Yến Tống Lê Hoàng222052305220

9Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC1DakLak25/05/1997 Hoa Trần Thị Ngọc23202121371

26TSC1Đà Nẵng31/07/1999 Huy Nguyễn Trần Liên232032106412

26TSC1Đà Nẵng13/10/1999 Huy Nguyễn Minh23216153363

26TSC1Quảng Nam14/11/1999 Hương Lê Thị232071104924

26TSC1Quảng Nam07/10/1999 Linh Trần Thị Nguyệt23202153635

26TSC1Quảng Ngãi12/06/1999 Linh Trần Thị Mỹ232032116446

26TSC1Quảng Nam11/02/1999 Linh Phan Thị Nhật23207153017

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

26TSC1Đà Nẵng16/10/1998 Mi Võ Thị Họa22207168488

26TSC1Gia Lai28/11/1997 Miên Lê Hữu23203423779

26TSC1TT Huế18/04/1999 My Nguyễn Nhật2320711057910

26TSC1DakLak25/07/1999 Nguyệt Lê Thị Minh2320211173711

26TSC1Đà Nẵng11/09/1999 Nhàn Đặng Thị Thanh232021055012

26TSC1Quảng Nam26/08/1999 Nhi Trần Thị Yến2320321025713

26TSC1Đà Nẵng25/09/1999 Nhi Phan Trương Thục2320711177414

26TSC1Quảng Ngãi01/11/1999 Nhiên Văn Nguyễn Thùy232025221615

26TSC1DakLak29/05/1998 Phong Phạm Hồng2321511187616

26TSC1Đà Nẵng11/12/1998 Phu Ngô Trường222161344317

26TSC1Đà Nẵng10/10/1999 Phương Nguyễn Thị Tuyết232071397618

26TSC1Quảng Nam25/05/1996 Quang Trần Văn202052411019

26TSC1Quảng Nam28/02/1999 Thảo Mai Thị Kim2320321003520
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TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC1Gia Lai26/10/1998 Tiến Nguyễn Hữu22211257351

26TSC1Đà Nẵng02/12/1999 Tuyền Đặng Thị Thanh232071103682

26TSC1Đà Nẵng15/08/1999 Thảo Huỳnh Thị Thanh23207131143

26TSC1Đà Nẵng07/04/1999 Thảo Đỗ Thị Hồng23207167234

26TSC1Đà Nẵng29/05/1999 Trâm Võ Thị Bích23202161035

26TSC1Đà Nẵng05/08/1999 Trâm Trà Bích232032106656

26TSC1Quảng Nam24/11/1999 Trầm Nguyễn Văn232121115677

26TSC1Đà Nẵng08/03/1999 Trân Thái Ngọc23202151698

26TSC1Đà Nẵng28/08/1999 Trúc Mai Hà Phương232071112889

26TSC1Đà Nẵng04/12/1999 Uyên Lê Thục232032067910

26TSC1Đà Nẵng05/11/1999 Uyên Võ Huỳnh232071449711

26TSC1Đà Nẵng03/01/1999 Vân Huỳnh Thị Bích232071689712

ITA.91ADakLak23/10/1998 An Nguyễn Thị Thu222052325413

ITA.91AQuảng Nam13/04/1999 Ân Vũ Thiên232086180414

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

ITA.91ADakLak12/06/1998 Bích Lê Thị Ngọc222021746415

ITA.91AĐà Nẵng01/01/1998 Chi Nguyễn Thị Diễm222052299416

ITA.91AQuảng Ngãi26/02/1999 Chi Phạm Thị Kim232028993817

ITA.91AGia Lai20/05/1999 Giang Nguyễn Thị Hương232026283318

ITA.91AQuảng Trị03/03/1998 Hạnh Mai Thị222052327719

ITA.91ADakLak28/09/1999 Hằng Châu Thúy232022482920
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TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.91AGia Lai01/11/1998 Hiền Nguyễn Thị Thu23202628351

ITA.91AĐà Nẵng06/12/1998 Hoa Trương Thị Quỳnh22205285622

ITA.91AQuảng Ngãi30/03/1999 Hùng Võ Ngọc23212160373

ITA.91AĐà Nẵng10/11/1999 Lành Lê Thị23205132344

ITA.91ABình Định15/07/1999 Linh Hồ Hải Huyền23203136785

ITA.91AĐà Nẵng07/07/1998 Mau Võ Đình22212196726

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

ITA.91ABình Định30/10/1999 Ngân Lê Thị Hồng23207167187

ITA.91AĐà Nẵng22/11/1999 Ngọc Huỳnh Thu Yến232071105388

ITA.91AĐà Nẵng24/08/1999 Ngọc
 Nguyễn Khương
Khánh

23207236319

ITA.91AĐà Nẵng05/11/1998 Nguyên Lê Thảo222052842410

ITA.91ADakLak01/01/1999 Nguyên Lê Trần Thảo232021599911

ITA.91AQuảng Nam15/08/1999 Nhi Hứa Trần Mẫn232071124212

ITA.91AQuảng Nam28/02/1999 Nhung Nguyễn Thị Hồng2320211173213

ITA.91AĐà Nẵng22/06/1998 Như Phan Minh Khánh222052301414

Thi ghépITA.19NHà Nam08/11/1985 Giáp Nguyễn Văn222752164815

Thi ghépITA.60BQuảng Ngãi29/01/1998 Ny Lê Thị222021762116

Thi ghépITA.71AĐà Nẵng02/12/1998 Trinh Mai Thị Tố222071710317

Thi ghépITA.82AĐà Nẵng20/08/1973 Trang Văn Thị Thùy222652145418

Thi ghépITA.85ABình Định04/10/1999 Linh Nguyễn Hoàng Mỹ2320281068219

Thi ghépITA.85AQuảng Nam19/10/1998 Vi Trần Nguyễn Tường222071918520
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TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :27/06/2020-18h30Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.91AQuảng Nam12/11/1999 Nhung Trần Thị Hồng232026100561

ITA.91AQuảng Ngãi07/01/1999 Phượng Nguyễn Thị Yến232072103492

ITA.91AThanh Hóa15/07/1999 Quỳnh Phạm Thị23207168033

ITA.91ABình Định06/11/1999 Sang Nguyễn Thị Thu23202221894

ITA.91AQuảng Ngãi30/10/1998 Sâm Phạm Thị Nhung22205230395

ITA.91AHồ Chí Minh01/11/1997 Thảo Phan Lâm Bích22205231806

ITA.91ADakLak27/04/1998 Thảo Trần Thị Thạch22205232147

ITA.91ADakLak29/03/1999 Thảo Đào Thị23202106418

ITA.91ADakLak18/08/1998 Thảo Triệu Thị Thanh23202635349

ITA.91AQuảng Nam04/10/1999 Thảo Trần Thị Phương2320271019110

ITA.91AĐà Nẵng03/09/1999 Thảo Trần Phương2320521059311

ITA.91AQuảng Ngãi20/01/1999 Thảo Nguyễn Thị Thu232052387812

ITA.91AQuảng Nam29/07/1999 Thoa Đinh Thị232052898213

ITA.91AQuảng Ngãi13/08/1999 Thu Huỳnh Thị Quỳnh232052923114

ITA.91AKhánh Hòa25/01/1998 Trang Nguyễn Khánh222052286915

ITA.91ADakLak02/09/1999 Vy Nguyễn Mai232012253216

ITA.91APhú Yên09/02/1999 Vy Lê Thị Thúy232051210817

ITA.91AQuảng Nam11/08/1999 Ý Nguyễn232172365018

Thi ghépITA.56BQuảng trị25/01/1998 Linh Nguyễn Thị Nhật222031622419

Thi ghépITA.86AQuảng Nam28/12/1999 Thi Phạm Thị232027236520
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